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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG NAI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	           Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2023


ĐỀ ÁN

Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn
 thành phố Long Khánh (giai đoạn 2);

thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất); thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ)
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      /         /2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai;

Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai; trong đó thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14 ngày 21/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc thành lập Thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;
Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển đô thị Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025;

Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; 
 Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
Kế hoạch số 4140/KH-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Bản đồ hiện trạng giao thông và quy hoạch giao thông vận tải thành phố Long Khánh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; các bản đồ quy hoạch giao thông các phường, xã thuộc thành phố Long Khánh;
Bản đồ hiện trạng giao thông và quy hoạch giao thông vận tải thị trấn Dầu Giây đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; bản đồ quy hoạch giao thông khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất;
Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị Long Giao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Quyết định số…….QĐ/UBND ngày… tháng… năm 2023 của UBND tỉnh ban hành Danh mục tên đường và công trình công cộng để đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Xuất phát từ thực trạng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất); thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) làm cho mạng lưới giao thông đô thị kết hợp với công tác đánh số và gắn biển số nhà là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý xã hội, góp phần hoàn thiện các thể chế và thiết chế văn hóa xã hội tại các địa phương nói trên, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

Việc đặt tên đường mang tính chất khoa học, phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo ra bộ mặt văn minh, văn hóa đô thị, có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử văn hóa địa phương, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, việc đặt tên đường và công trình công cộng còn phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các địa phương trên các lĩnh vực quản lý hành chính, xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi trong giao tiếp đối nội, đối ngoại, trao đổi văn hóa và quan hệ kinh tế của nhân dân trong và ngoài địa phương.

III. NỘI DUNG

1. Mục đích và yêu cầu

a) Mục đích 

- Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn các địa phương;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giao tiếp của nhân dân trong và ngoài địa phương;

- Góp phần xây dựng nét đẹp truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống ở các địa phương;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh số nhà trên địa bàn các địa phương.

b) Yêu cầu

- Thể hiện nét hài hòa về truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương;

- Có tính giáo dục truyền thống đối với quần chúng nhân dân địa phương;

- Đạt tính ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương theo quy hoạch;

- Dễ nhớ, thuận tiện cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn và thuận tiện các mối quan hệ trong xã hội.

2. Nguyên tắc đặt tên đường và công trình công cộng

a) Nguyên tắc chung

- Tên đường được đặt là những danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa, những người yêu nước, những nhà hoạt động cách mạng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội... đã mất và được lịch sử công nhận;

- Tên danh nhân kết hợp cả thời kỳ cổ đại, trung đại, cận hiện đại của dân tộc, của địa phương thể hiện sự hài hòa và nét đẹp lịch sử, văn hóa dân tộc và cách mạng;

- Những sự kiện lịch sử, địa danh lịch sử có ý nghĩa truyền thống, những nhân vật lịch sử, cách mạng có nhiều đóng góp cho địa phương;

- Khu vực địa bàn mang tên nhân vật từng hoạt động trong thời gian lâu dài, hoặc sự kiện lịch sử gắn với nhân vật;


- Tên đường và công trình công cộng phải có ý nghĩa, dễ nhớ, thuận tiện cho công tác quản lý tất cả các lĩnh vực trên địa bàn và các mối quan hệ xã hội.

b) Nguyên tắc cụ thể

- Trên một trục đường cố gắng không chia cắt để đặt nhiều tên, chỉ chia cắt đường để đặt tên khác khi gặp ngã ba, ngã tư hoặc vòng xoay;

- Danh nhân có nhiều cống hiến đóng góp với lịch sử, văn hóa được đặt cho đường có vị trí trung tâm và quy mô lớn (như: Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Phú…);

- Việc đặt tên đường và công trình công cộng lưu ý đến những đặc điểm về không gian, thiết chế kinh tế, văn hoá, xã hội mà đường đi qua để đặt tên cho phù hợp, dễ nhớ;

- Danh mục tên đường căn cứ vào Danh mục các danh nhân Việt Nam để đặt tên đường và Ngân hàng tên đường của Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng của tỉnh Đồng Nai.

- Đường tuy mặt cắt đạt chuẩn 6 mét, nhưng quá ngắn từ 100m đến dưới 150 mét không đặt tên. Con đường đó được xem như “đường nhánh”. Khi đặt số nhà hay cơ sở thiết chế hành chính, văn hóa… nằm trên đường nhánh đó, sẽ lấy tên đường chính bên ngoài có “sur”. 

        - Ngược lại, có những con đường ở phường (liên phường) tương đối dài (trên 1000m), nhưng mặt cắt dưới 6m sẽ nghiên cứu đặt tên đường. 

3. Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Long Khánh (giai đoạn 2)
3.1 Đặt tên mới 187 tuyến đường, 27 cầu đường bộ và 02 công viên
- 27 Đường liên phường - xã (số thứ tự từ 1-13 và từ 16-27)

- 07 Đường nội ô phường Xuân An (số thứ tự từ số 28 đến 34)

- 10 Đường nội ô phường Xuân Bình
 (số thứ tự từ số 35 đến 44)
- 16 Đường nội ô phường Xuân Hòa (số thứ tự từ số 45 đến 60)

- 16 Đường nội ô phường Xuân Thanh (số thứ tự từ 61 đến 76)

- 17 Đường nội ô phường Xuân Trung
 (số thứ tự từ 77 đến 93)

- 27 Đường nội ô phường Phú Bình

 (số thứ tự từ 94 đến 120)


- 09 Đường nội ô phường Bảo Vinh (số thứ tự từ 121-129)

- 05 Đường nội ô phường Xuân Lập

 (số thứ tự từ 130 đến 135)

- 01 Đường nội ô phường Bàu Sen

 (số thứ tự 135)

- 01 Đường nội ô phường Xuân Tân 

 (số thứ tự 136)

- 13 Đường nội ô xã Bình Lộc (số thứ tự từ 137 đên 149)

- 04 Đường nội ô xã Bảo Quang (số thứ tự từ 150 đến 153)

- 01 Đường nội ô phường Suối Tre (số thứ tự 154)

- 05 Đường nội ô xã Hàng Gòn (số thứ tự từ 155 đến 159)

- 28 Đường nội ô khu đô thị Xuân Tân (số thứ tự từ 160 đến 187)
- 02 Công viên (số thứ tự 190-191)
- 27 Cầu giao thông (số thứ tự từ 192 đến 218)

3.2 Thay đổi hiện trạng 02 tuyến đường (nối dài đường)
- Đường Lê A: nối dài đường Lê A cũ đến giáp cầu ấp 3 xã Bình Lộc, tăng chiều dài thành 3.800m (Số thứ tự 14)
- Đường Điểu Xiển: nối dài đường Điểu Xiển cũ đến ấp Bàu Trâm, tăng chiều dài thành 1.429m (Số thứ tự 15)
3.3 Đổi tên 02 tuyến đường
- Đường Hồng Thập Tự thành đường Võ Chí Công (Số thứ tự 188)
- Đường Khổng Tử thành đường Võ Nguyên Giáp (Số thứ tự 189).
Đính kèm phụ lục đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Long Khánh (giai đoạn 2)
4. Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất)
Đặt tên mới 102 tuyến đường; 01 công viên; 01 cầu giao thông
- 13 tuyến đường Khu trung tâm hành chính huyện (số thứ tự từ 1 đến 13)
- 09 đường trục chính ở thị trấn Dầu Giây (số thứ tự từ 14 đến 22)
- 12 tuyến đường ở khu phố Lập Thành (số thứ tự từ 23 đến 34)
- 13 tuyến đường ở khu phố Trần Hưng Đạo (số thứ tự từ 35 đến 47)
- 17 tuyến đường ở khu phố Phan Bội Châu (số thứ tự từ 48 đến 64)
- 38 tuyến đường ở khu phố Trần Cao Vân (số thứ tự từ 65 đến 102)
- 01 Công viên (giữa Trung tâm hành chính huyện).
- 01 Cầu giao thông (Cầu vượt ngã ba Dầu Giây).
Đính kèm phụ lục đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất)
5. Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ)
Đặt tên 71 tuyến đường khu trung tâm hành chính Thị trấn Long Giao
(Số thứ tự từ 1 - 71)
Đính kèm phụ lục đặt tên đường trên địa bàn thị trấn thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách năm 2022 của UBND thành phố Long Khánh, huyện Thống Nhất, huyện Cẩm Mỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Tổ chức thực hiện

a) Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các địa phương; các ngành chức năng triển khai việc tuyên truyền tiểu sử, sự nghiệp các danh nhân, sự kiện, địa danh được đặt tên, đổi tên đường nội ô nội ô và công trình công cộng ở các địa phương và cắm các bảng tên danh nhân, sự kiện, địa danh trên các tuyến đường nội ô nội ô theo hướng dẫn của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

b) Giao UBND các địa phương nói trên tổ chức triển khai thực hiện Đề án ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ở các địa phương và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh vào cuối tháng 6/2023.
Trên đây là Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất); thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ)./.
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